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PHỤ LỤC SỐ 3 

 PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ 

 

I. Đường loại 3a: 

1. Trần Hưng Đạo: Đoạn từ đường Quang Trung đến đường Trần Quốc Toản 

2. Lê Duẩn: Đoạn từ giáp xã Hải Phú đến nam cầu Thạch Hãn 

II. Đường loại 3b: 

1. Trần Hưng Đạo: 

- Đoạn từ đường Trần Quốc Toản đến Bắc Cống Thái Văn Toản 

- Đoạn từ đường Quang Trung đến đường Đoàn Thị Điểm 

III. Đường loại 3c: 

1. Trần Hưng Đạo: 

- Đoạn từ đường Đoàn Thị Điểm đến giáp xã Triệu Thành 

- Đoạn từ cống Thái Văn Toản đến đường Lê Duẩn 

2.Quang Trung: Đoạn từ đường Ngô Quyền đến hàng rào phía đông chi nhánh 

điện Thành Cổ 

3. Ngô Quyền: Đoạn từ Phố Hữu Nghị đến giáp xã Triệu Thành 

4. Quốc lộ 1 A: Đoạn đi qua phường An Đôn ( từ chân cầu Ga đến giáp xã Triệu 

Thượng) 

IV. Đường loại 3e: 

1. Quang Trung: Đoạn từ Hàng rào phía đông chi nhánh điện Thành Cổ đến đường 

Hai Bà Trưng 

2. Hai Bà Trưng: Đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Lý Thái Tổ 

3. Phố Thành Công: Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Ngô Quyền 

4. Phố Hữu Nghị: Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Ngô Quyền 

V. Đường loại 4a: 

1. Lý Thường Kiệt: Đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Trần Hưng Đạo 

2. Lý Thái Tổ: Đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Ngô Quyền 

3. Hoàng Diệu: Đoạn từ đường Quang Trung đến đường Lý Thái Tổ 

VI. Đường loại 4b: 

1. Trần Thị Tâm: Đoạn từ đường Lê Duẩn đến Ga Quảng Trị 

2. Lê Hồng Phong: Đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Trần Hưng Đạo 

3. Hai Bà Trưng: Đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Phan Đình Phùng 

4. Ngô Quyền: Đoạn từ Phố Hữu Nghị đến đường Bùi Thị Xuân 

5. Nguyễn Trị Phương: Đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Ngô Quyền 
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VII. Đường loại 4c: 

1. Trần Phú: Đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Phan Chu Trinh 

2. Phan Đình Phùng: Đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Ngô Quyền 

VIII. Đường loại 4d: 

1. Phan Bội Châu: Đoạn từ đường Lê Duẩn đến Cống K7 

2. Phan Chu Trinh: Đoạn từ Bến xe cũ đến đường Phan Thành Chung 

3. Đoàn Thị Điểm: Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Ngô Quyền 

4. Lê Quý Đôn: Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến hàng rào phía tây Trường Dân 

tộc nội trú 

5. Nguyễn Trãi: Đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến kênh N1 

6. Bùi Thị Xuân: Cả đường  

7.  Lê Thế Tiết: từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Bà Triệu  

IX. Đường loại 4e: 

1. Nguyễn Thị Lý: Đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến kênh N1 

2. Nguyễn Trãi: Đoạn từ Kênh N1 đến Quốc lộ 1A 

3. Trần Quốc Toản: Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Quang Trung 

4. Bùi Dục Tài: Đoạn từ đường Lê Thế Tiết đến đường Bà Triệu 

5. Bà Triệu:  Đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến  đến đường Lý Thường Kiệt  

6. Đường An Đôn: Đoạn từ cầu Ga Thạch Hãn đến hết ranh giới Trường Tiểu học 

Triệu Thượng (từ mép đường vào sâu 80m) 

X. Đường loại 4f: 

1. Phan Chu Trinh: 

- Đoạn từ Phố Hữu Nghị đến Bến xe cũ 

- Đoạn từ đường Phan Thành Chung đến giáp xã Hải Lệ 

2. Phan Thành Chung: Đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến đường Lê Lợi 

3. Lê Lợi: Đoạn từ đường Lê Duẩn đến kênh N2 

4. Thạch Hãn: Đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến cống Thái Văn Toản 2 

5. Ngô Thì Nhậm: Đoạn từ đường Quang Trung đến đường Lý Thường Kiệt 

6. Trần Bình Trọng: Đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến giáp xã Hải Quy 

7. Nguyễn Thị Lý: đoạn từ kênh N1 đến cầu Ba Bến 

8. Nguyễn Trường Tộ: Đoạn từ đường Trần Bình Trọng đến đường Nguyễn Trãi 

9. Lý Nam Đế: Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Ngô Quyền 

10. Yết Kiêu: Đoạn từ đường Lý Nam Đế đến đường Đinh Tiên Hoàng 
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11. Phạm Ngũ Lão: Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Trần Hữu Dực 

12. Cao Bá Quát: Đoạn từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Trần Hữu Dực 

13. Lê Thế Hiếu: Đoạn từ đường Trần Hữu Dực đến đường Nguyễn Đình Cương 

14. Nguyễn Viết Xuân: Đoạn từ đường Hoàng Hoa Thám đến đường Lê Lợi 

15. Hoàng Hoa Thám: : Đoạn từ đường Lê Lai đến đường Nguyễn Viết Xuân 

16. Trần Hữu Dực: Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Phạm Ngũ Lão 

17. Nguyễn Bỉnh Khiêm: Đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến giáp nhà bà Lục Thị 

Hoa Lê 

XI. Các đường còn lại  

1. Các đường còn lại chưa có tên hoặc có tên nhưng chưa được xếp loại thì được 

phân loại như sau:   

- Có mặt cắt từ 8 m trở lên thì xếp loại 4f 

- Có mặt cắt từ 5 m đến nhỏ hơn 8 m thì xếp vào vị trí 2 của đường loại 4f 

- Có mặt cắt từ 3 m đến nhỏ hơn 5 m thì xếp vào vị trí 3 đường loại 4f 

2. Mặt cắt của các tuyến đường được tính theo mặt cắt thực tế hiện có và được tính 

bằng trung bình mặt cắt của điểm đầu đường và điểm cuối đường. 

3. Những đường chưa đủ tiêu chuẩn xếp loại, chưa được xếp loại theo phụ lục này 

thì xếp theo vị trí của các đường đã được xếp loại. 

XII. Đối với địa bàn còn lại của phường An Đôn và xã Hải Lệ: 

1. Phường An Đôn 

- Phân vùng khu vực thuộc trung du (khu vực 3): Gồm toàn bộ khu vực dân cư 

nằm phía Tây đường sắt (cách đường An Đôn 80m trở lên). 

2. Xã Hải Lệ 

1.1 Phân vùng khu vực thuộc đồng bằng  

+ Khu vực 2: Gồm toàn bộ thôn Như Lệ  

+ Khu vực 3: Gồm thôn Tích Tường và Thôn Tân Mỹ ( khu vực vùng bắc kênh 

Nam Thạch Hãn)  

1.2 Phân vùng khu vực thuộc trung du (khu vực 3): Gồm thôn Tích Tường và 

Thôn Tân Mỹ ( khu vực vùng Nam kênh Nam Thạch Hãn) và toàn bộ thôn Tân Lệ 

và thôn Phước Môn. 


